
BẢNG BÁO GIÁ SẢN XUẤT PHIM QUẢNG CÁO 13KPLUS
Khách hàng: Công việc: Sản xuất phim QC Job No: Ngày làm báo giá:
Nhãn hàng: Kích thước: 16:9 Thời lượng: 30s Ngày hiệu chỉnh:
Nhân viên dịch vụ khách hàng: Quỳnh Như 
Gói công việc: 13KPLUS
Mô tả công việc: Sản xuất phim quảng cáo với ngân sách thấp, chuẩn Full HD, hậu kỳ tại TVCExpress 

Phim tham khảo Bố cục Màu sắc Nhạc nền Hiệu ứng Khác

Tổng thời gian hoàn tất công việc 40 Ngày
Thành phẩm giao cho khách hàng 01 beta master 01 CD MPEG 01 DVD

STT HẠNG MỤC CHI PHÍ SỐ LƯỢNG GIÁ GHI CHÚ
A TIỀN SẢN XUẤT 750
1 Khảo sát địa điểm 100 1 100
2 Tuyển diễn viên 1 lần 100 1 100
3 Thu video diễn viên diễn thử 1 lần 100 1 100
4 Bản vẽ phim trường 300 1 300
5 Họp tiền sản xuất 1 lần 150 1 150

B QUAY PHIM 5050
6 Nhà sản xuất 800 1 800
7 Đạo diễn Vit 1500 1 1500
8 Trợ lý đạo diễn 400 1 400
9 Giám đốc mỹ thuật Nguyên 500 1 500
10 Quay phim Trung 500 1 500
11 Trợ lý quay phim 400 1 400
12 Nhóm thiết kế 50 4 200
13 Nhân sự ánh sáng 50 4 200
14 Nhân sự chuẩn bị hiện trường 50 2 100
15 Thư ký trường quay 150 1 150
16 Trang điểm 150 1 150
17 Diễn viên chính quay phim không nổi tiếng Không bao gồm 0
18 Diễn viên phụ quay phim Không bao gồm 0
19 Diễn viên chính chụp ảnh không nổi tiếng Không bao gồm 0
20 Diễn viên phụ chụp ảnh Không bao gồm 0
21 Thuê địa điểm (Chi phí có thể thay đổi tùy theo địa điểm) Không bao gồm 400 0
22 Nhân viên lo trang phục 150 1 150
23 Chuyên gia tạo mẫu đồ ăn Không bao gồm 400 0 0

C TRANG THIẾT BỊ 2600
24 Máy quay Full HD 14giờ/1 ngày 800 1 800
25 Ống kính 14giờ/1 ngày 400 1 400
26 Anh sáng, đèn, dolly, cần cẩu 14giờ/1 ngày 1000 1 1000
27 Thuê, mua trang thiết bị, đạo cụ 300 1 300
28 Băng từ 100 1 100
29 Chuyển băng từ sang máy tính

D HẬU KỲ 5200
30 Offline 1 lần 1000 1 1000
31 Online 1 lần 3000 1 3000
32 Hiệu ứng hình ảnh 1 400 1 400
33 Làm 3D logo Không bao gồm 0 200 0 0
34 Hiệu ứng âm thanh 1 300 1 300
35 Nhạc thư viện  1 200 1 200
36 Thuê phòng studio thu tiếng 1giờ 100 1 100
37 Diễn viên lồng tiếng 1 giọng đọc tiếng Việt 150 1 150
38 Băng beta gốc 1 50 1 50

E HẬU CẦN 1800
39 Nước uống: nước suối, nước ngọt, cá phê, trái cây 20 ngườ/1 ngày 50 1 50
40 An trưa sáng, chiều, tối 20 ngườ/1 ngày 100 1 100
41 Xăng dầu 1 ngày cho máy phát điện 100 1 100
42 Thuê máy phát điện 5KW 1 ngày 300 1 300
43 Vận chuyển 1 xe/ ngày 250 1 250
44 Nhân sự hậu cần người 25 4 100
45 Thuê máy lạnh trong lúc quay 1 máy 4 HP 300 1 300
46 Tiền điện 1 ngày 100 1 100
47 Giấy phép quay phim 1 TVC 500 1 500
48 Cắt ngắn xuống 15 giây Không bao gồm 1 option 1000 0 0
49 Cắt ngắn xuống 5 giây Không bao gồm 1 option 500 0 0
50 Chụp ảnh hiện trường Không bao gồm 1 ngày 500 0 0

F CHI PHÍ SƠ LƯỢC 15400
51 PHÍ QUẢN LÝ 15% 15% 2,310 USD
52 CHI PHÍ CHƯA BAO GỒM VAT 17,710 USD

TỔNG CHI PHÍ ĐÃ BAO GỒM VAT 19,481 USD
01 USD = (Tỉ giá áp dụng tại thời điểm thanh toán) 0 VND
Hình thức thanh toán
Tạm ứng 50% ngay khi chấp thuận chi phí
Thanh toán 50% phần còn lại khi kết thúc công việc
Vyad không chịu trách nhiệm về các điều kiện thiên tai, mưa bão, chiến tranh, cháy nổ,…
Báo giá áp dụng cho một ngày quay phim tại TPHCM
Báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày 

Báo giá được soạn thảo bởi Quỳnh Như Kiểm tra bởi Hải Yến Khách hàng chấp thuận
Dịch vụ khách hàng Giám đốc tài chính
Ngày Ngày Ngày 
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